
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 10C10

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360208 Trần Trọng Anh 03/08/2003 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

2 2223360315 Đinh Duy Anh 25/06/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

3 2223360410 Phạm Bùi Duy Anh 26/09/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

4 2223360239 Phạm Minh Gia Bảo 21/03/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

5 2223360269 Nguyễn Hữu Bảo 20/09/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

6 2223360333 Đoàn Lâm Thiện Bảo 28/11/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

7 2223360308 Trần Trí Dũng 29/08/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

8 2223360370 Vũ Đức Dũng 25/12/2006 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

9 2223360225 Ung Tấn Đạt 15/11/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

10 2223360397 Lê Trọng Thành Đạt 17/11/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

11 2223360485 Nghiêm Tấn Đạt 20/12/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

12 2223360238 Lê Đình Đạt 29/01/2007 Nam 10C10 Xây dựng dân dung và công nghiệp

13 2223360461 Trần Thị Hồng Hạnh 05/03/2007 Nữ 10C10 Ưng dung phần mêm

14 2223360457 Nguyễn Trương Hoàng Hiệp 27/05/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

15 2223360373 Trần Tuệ Hiếu 31/07/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

16 2223360343 Huỳnh Đặng Khải Hoàn 24/03/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

17 2223360392 Nguyễn Huy Hoàng 03/04/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

18 2223360394 Hồ Minh Hoàng 24/07/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

19 2223360241 Nguyễn Thanh Thu Hồng 16/12/2007 Nữ 10C10 Thương mại điện tư

20 2223360384 Võ Nguyễn Minh Hưng 16/10/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

21 2223360383 Nguyễn Minh Khang 31/08/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

22 2223360452 Lê Võ Hoàng Khang 13/05/2005 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

23 2223360147 Vũ Nhật Khôi 01/12/2006 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

24 2223360080 Đinh Công Lâm 16/02/2003 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

25 2223360361 Nguyễn Sơn Long 05/11/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

26 2223360352 Trần Phúc Lộc 25/09/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

27 2223360294 Nguyễn Hoàng Nam 30/01/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

28 2223360348 Trần Nguyễn Hòa Nhã 22/11/2007 Nữ 10C10 Ưng dung phần mêm



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

29 2223360449 Hoàng Thành Nhân 09/10/2006 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

30 2223360330 Nguyễn Trần Duy Phong 12/01/2003 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

31 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

32 2223360205 Phạm Nguyễn Thiên Phúc 16/12/2006 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

33 2223360436 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 03/01/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

34 2223360336 Lý Hữu Phước 15/06/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

35 2223360119 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 06/03/2005 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

36 2223360309 Lê Hoàng Quân 21/09/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

37 2223360227 Lý Kiến Quốc 26/08/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

38 2223360423 Chí Nguyệt Cát Tiên 04/05/2007 Nữ 10C10 Ưng dung phần mêm

39 2223360325 Võ Minh Tiến 25/09/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

40 2223360249 Phan Huỳnh Minh Tuấn 02/12/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

41 2223360306 Nguyễn Chí Thành 19/10/2006 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

42 2223360483 Ngô Quang Thành 30/11/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

43 2223360280 Lê Hồ Gia Thuận 26/04/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

44 2223360207 Phạm Phú Trọng 07/03/2007 Nam 10C10 Ưng dung phần mêm

45 2223360341 Nguyễn Thanh Trúc 30/12/2007 Nữ 10C10 Ưng dung phần mêm

46 2223360232 Võ Phan Phú Trung 08/04/2007 Nam 10C10 Xây dựng dân dung và công nghiệp

47 2223360327 Bùi Nguyễn Thanh Vy 27/10/2007 Nữ 10C10 Ưng dung phần mêm

TP. HCM, ngày … . tháng 08 năm 2022
PHÒNG ĐÀO TẠO


